
PHỤ LỤC 1 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CUNG CẤP MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG CẤP II 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

Tên đơn vị báo cáo 

 

          

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CUNG CẤP MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG CẤP II 

1. Thống kê tình hình sử dụng Mạng TSLCD cấp II  

STT 

Tên đơn 

vị 

sử dụng 

Mạng 

TSLCD 

cấp II 

Tốc độ 

đường 

truyền 

cung cấp 

Dịch vụ, ứng dụng 

đã triển khai trên 

mạng TSLCD cấp II 

Giá 

cước 

Ngày 

tháng 

năm ký 

hợp 

đồng 

Hiện trạng 

kết nối 

Kết nối mạng 

nội bộ (LAN) 

vào mạng 

TSLCD cấp II 

Đáp ứng 

tiêu chí ATTT 

   Dịch vụ quy 

định tại 

Thông tư 27 

Dịch vụ, ứng dụng khác 

(VD: gửi, nhận VBĐT…) 

Sử 

dụng 

Không 

sử 

dụng 

Đã 

kết nối 

Chưa 

kết nối 
Đáp ứng 

Chưa 

đáp ứng 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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2 
 

2. Tồn tại và vướng mắc: Nêu những tồn tại và các vướng mắc hiện tại của  đơn vị trong quá trình cung cấp dịch vụ 

(nếu có). 

3. Đề xuất và kiến nghị: Nêu những đề xuất và kiến nghị  nhằm thực hiện tốt công tác ứng dụng CNTT trên nền tảng 

mạng TSLCD trong hoạt động của cơ quan nhà nước trong giai đoạn tới (nếu có). 

..…,ngày…..tháng…..năm  

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  

             

 

Ghi chú: 

           

(2):  Ghi rõ tốc độ đường truyền cung cấp ký trong hợp đồng; 

(3) : Liệt kê chi tiết tên các dịch vụ, ứng dụng quy định tại Điều 5 Thông tư 27/2017/TT-BTTTT đã triển khai trên 

mạng TSLCD cấp II; 

(5): Giá cước ký với các đơn vị trong hợp đồng ;        

(11), (12): Căn cứ Văn bản số 1694/BTTTT-CATTT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về 

hướng dẫn yêu cầu an toàn thông tin cơ bản đối với hệ thống thông tin kết nối vào mạng TSLCD, để đánh giá. 
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PHỤ LỤC 2 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG CẤP II 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2021 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

Tên đơn vị báo cáo: 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG CẤP II 

 

1. Thống kê tình hình sử dụng Mạng TSLCD cấp II 

STTS 

 

STT Tên đơn 

vị cung 

cấp dịch 

vụ 

Kết nối mạng 

nội bộ (LAN) 

vào mạng 

TSLCD cấp II 

Hiện trạng kết 

nối 

Tốc độ 

đường 

truyền 

Mạng 

TSLCD 

cấp II 

Dịch vụ, ứng dụng đã 

triển khai trên mạng 

TSLCD cấp II 

Giá 

cước 

Ngày 

tháng năm 

ký hợp 

đồng với 

DN 
Đã kết 

nối 

Chưa 

kết nối 

Sử 

dụng 

Không 

sử dụng 

Dịch vụ quy 

định tại Điều 

5 Thông tư 

27/2017/TT-

BTTTT 

Dịch vụ, 

ứng dụng 

khác (VD: 

gửi, nhận 

VBĐT…) 

1 …………          

2 …………          

3 …………          

4 …………          

5 …………          
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2. Nhu cầu sử dụng Mạng TSLCD cấp II trong thời gian tới 

STT Các ứng dụng cần triển khai trên Mạng TSLCD cấp II Tốc độ yêu cầu 
Thời gian dự 

kiến triển khai 
Ghi chú 

1 …………    

2 …………    

3 …………    

4 …………    

5 …………    

..     

 

3. Tồn tại và vướng mắc 

Nêu những tồn tại và các vướng mắc hiện tại của đơn vị bao gồm: vận hành, sử dụng, kinh phí, quản lý, ứng dụng công 

nghệ thông tin. 

4. Đề xuất và kiến nghị 

Nêu những đề xuất và kiến nghị chung nhằm thực hiện tốt công tác ứng dụng CNTT trên nền tảng mạng TSLCD cấp II 

trong hoạt động của đơn vị trong giai đoạn tới. 

                                                                                                                        ……, ngày……tháng……năm…….. 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ghi rõ họ tên, ký tên, đóng dấu) 
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